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Tiết 30 	KIỂM TRA CUỐI KÌ  2 – MÔN GDCD 7
I./ MỤC TIÊU:
1.Về kiến thức: Kiểm tra nội dung kiến thức của học sinh đã học trong chương trình GDCD 7 học kỳ II
2.Về kỹ năng: HS vận dụng được kiến thức đã học để làm bài kiểm tra.
3.Về thái độ: Làm tốt bài kiểm tra trong thời gian quy định.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh:
- Năng lực xử lý các tình huống gặp phải trong cuộc sống.
- Năng lực xác định các giá trị sống đúng đắn và vận dụng vào thực tiễn.
II./MA TRẬN
	    Cấp    
     độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
Cộng


	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Quyền chăm sóc, bảo vệ và giáo dục của trẻ em
	- Bổn phận, trách nhiệm của trẻ em.

	Các nhóm quyền của trẻ em

	.
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,25
2,5%
	1
0,25
2,5%
	
	
	2
0,5
5%

	2. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Yếu tố môi trường sống của con người 
	- Để phòng chống lũ lụt và hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra chúng ta cần làm gì?
Khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi gây ra hậu quả gì

	
	Từ một bối cảnh thực tế để rút ra nhận xét về hành vi, việc làm 
đưa ra cách giải quyết
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,25
2,5%
	2
0,5
5%
	
	1
3
30%
	4
3.75
  37,5%

	3. Bảo vệ di sản văn hóa
	Nhận biết Di sản văn hóa vật thể:
	Phân biệt đâu không phải di sản văn hóa vật thể?
	 Nhã nhạc cung đình Huế , hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào
	Nêu những qui định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa?

	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

	1
0,25
2,5%
	1
0,25
2,5%
	1
0,25
2,5%
	1
2
20%
	4
2.75
27,5%

	4. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
	Lòng tin vào một cái gì đó thần bí (thần linh, thượng đế, chúa trời.) được gọi là:
-Nhận biết loại và Hình thức tín ngưỡng
	
	
	Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi xem bói, việc làm đó là
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

	3
0,75
7,5%
	
	
	1
0,25
2,5%
	4
1
10%

	5. Nhà nước cộng hòa XHCNVN . Bộ máy nhà nước cấp xã, phường
	Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra
Bộ máy nhà nước cấp sơ sở
	Nhà nước Việt Nam dân chủ công hòa ra đời
Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào


	Bộ máy nhà nước ở nước ta được phân chia thành mấy cấp? Kể tên từng cấp.

	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

	2
0,5
5%
	2
0,5
5%
	1
1
10%
	
	5
2
20%

	Tổng số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	8
2
20%
	6
1,5
15%
	2
1,25
15%
	3
5,25
52,5%
	16
10
100%




III./ ĐỀ KIỂM TRA
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ĐỀ BÀI

I/ Trắc nghiệm: 4 điểm (Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm). Khoanh tròn trước câu trả lời đúng
Câu 1. Những hành vi nào dưới đây là thực hiện đúng bổn phận của trẻ em?

a. Học hành chăm chỉ và chăm lo việc nhà giúp bố mẹ.
b. Vô lễ với thầy cô giáo và bố mẹ.
c. Lười học nên kết quả học tập thấp.
d. Lễ phép với thầy cô giáo dạy mình nhưng không lễ phép với các thầy cô khác trong trường.
Câu 2. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em được chia làm mấy nhóm:
a. 2 nhóm					b. 3 nhóm
c. 4 nhóm					d. 5 nhóm
Câu 3. Để phòng chống lũ lụt và hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra chúng ta cần làm gì?
A. Đốt rừng để làm nương rẫy
B. Chặt rừng phòng hộ lấy diện tích để làm nhà sinh sống
C. Phủ xanh đồi trọc bằng cách trồng thêm cây
D. Chặt những cây gỗ quý bán lấy tiền
Câu 4. Môi trường sống của con người bao gồm những yếu tố nào sau đây :
A. Không khí                                                      
B. Nước
C. Rừng cây                                                       
D. Tất cả đều đúng 
Câu 5. Khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi gây ra hậu quả gì?
A. Làm cho tài nguyên thiên nhiên ngày càng phong phú
B. Làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và phá hủy môi trường
C. Làm cho tài nguyên thiên nhiên ngày càng phát triển mạnh hơn
D. Tất cả đều đúng 
Câu 6. Di sản văn hóa vật thể bao gồm:
A. Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
B. Danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên
C. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
D. Di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.
Câu 7. Nhã nhạc cung đình Huế , hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ?
A. Di sản văn hóa vật thể.
B. Di sản văn hóa phi vật thể.
C. Di tích lịch sử 
D. Danh lam thắng cảnh.
Câu 8. Đâu không phải di sản văn hóa vật thể?
A. Phố cổ Hội An
B. Văn Miếu – Quốc Tử Giám 
C. Hát quan họ .
D. Hoàng thành Thăng Long
Câu 9. Lòng tin vào một cái gì đó thần bí (thần linh, thượng đế, chúa trời.) được gọi là:
A. Tôn giáo.                                       
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.                              
D. Công giáo.
Câu 10. Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy được gọi là ?
A. Tôn giáo.                                    
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.                           
D. Truyền giáo.
Câu 11. Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi xem bói, việc làm đó là?
A. Tôn giáo.                                       
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.                              
D. Công giáo.
Câu 12.  Tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép.) dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình, cộng đồng về sức khoẻ, thời gian, tài sản, tính mạng được gọi là ?
A. Tôn giáo.                                       
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.                              
D. Truyền giáo.
Câu 13. Nhà nước Việt Nam dân chủ công hòa ra đời là thành quả của cuộc cách mạng nào?
A. Cách mạng tháng 9 năm 1945                           
B. Cách mạng tháng 8 năm 1945
C. Cách mạng tháng 7 năm 1945                          
 D. Cách mạng tháng 6 năm 1945
Câu 14. Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào?
A. Cơ quan xét xử.                                                
B. Cơ quan kiểm sát.
C. Cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra.           
D. Cơ quan hành chính.
Câu 15. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra:
A. Nhân dân xã (phường thị trấn) bầu ra
B. Đại diện nhân dân bầu ra
C. Nhân dân không trực tiếp bầu ra
D. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra
Câu 16. Bộ máy nhà nước cấp sơ sở bao gồm những cơ quan nào ?
A. Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.
B. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
C. Đảng ủy xã, phường, thị trấn.
D. Công an xã, phường, thị trấn  
II/ Tự luận (6đ)
Câu 17: (1 điểm) Bộ máy nhà nước ở nước ta được phân chia thành mấy cấp? Kể tên từng cấp.
Câu 18:: Nêu những qui định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa? ( 2 điểm )
Câu 19. Bài tập: ( 3 điểm )
Trong  khu dân cư của Huyền có thùng rác công cộng. Đa số các gia đình đổ rác vào thùng , đổ vào xe rác mỗi buổi chiều nên khu phố tương đối sạch sẽ. Thế nhưng vẫn còn một số nhà đổ rác vào bãi ở đầu phố, rác bay lung tung, ruồi muỗi trông rất mất vệ sinh. Huyền còn nhỏ chẳng biết nói sao với họ.
a. Em nhận xét gì về hành vi của các gia đình đổ rác bừa bãi, 
b. Nếu gặp trường hợp như Huyền em xử lí như thế nào?
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IV ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM:
I/ Trắc nghiệm: 4 điểm (Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm.)
  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	C
	C
	D
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	A
	B


II. Tự luận: 6 đ
Câu 17: (1 điểm)
*Bộ máy nhà nước được phân chia thành 4 cấp:(0,5 đ)
Tên gọi từng cấp:(1 đ)
· Cấp trung ương
· Cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)
· Cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)
· Cấp xã (phường, thị trấn).
Câu 18: (2 điểm)
Những qui định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa
Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.
- Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hoá, chủ sở hữu di sản văn hoá có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.
- Nghiêm cấm các hành vi:
+ Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản vãn hoá.
+ Huỷ hoại, hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá.
+ Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.
+ Mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài.
+ Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá để thực hiện những hành vi trái pháp luật.
Câu 19 - Bài tập ( 3 điểm)
a. Nhận xét:
+ Không chấp hành pháp luật (0,5)
+ Không có ý thức bảo vệ môi trường (0.5đ).
+ Sống mất vệ sinh gây ô nhiễm môi trường (0.5đ).
b. Xử lí:
+ Nhắc nhở mọi người làm như thế gây ô nhiễm môi trường làm mất mĩ quan (0.5đ).
+  Báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lí (0.5đ).
+Tuyên truyền bảo vệ môi trường đến mọi người.(0,5đ)
		
	Ngày 12 tháng 4 năm 2022
NGƯỜI THẨM ĐỊNH
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	Ngày 12 tháng 4 năm 2022
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